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Phụ lục 02
QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN ĐẢNG THÀNH PHỐ; ĐẢNG ỦY
 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ, ĐẢNG ỦY CÁC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HÀ NỘI; CÁC ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG 
THUỘC ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
(Kèm theo Nghị quyết số      /2025/NQ-HĐND ngày     tháng    năm 2025                            của Hội đồng nhân dân Thành phố)

	TT
	Nội dung
	Chế độ chi cấp có thẩm quyền quy định[footnoteRef:1] [1:  Quy định số 09-QĐ/VPTW ngày 22/9/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng quy định một số chế độ chi tiêu hoạt động của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và Văn bản số 14612-CV/VPTW ngày 29/4/2025 về hướng dẫn thực hiện một số chế độ chi phục vụ hoạt động của các đảng ủy mới thành lập ở địa phương; Văn bản số 15136-CV/VPTW ngày 10/6/2025 về việc hướng dẫn và bổ sung hướng dẫn thực hiện một số chế độ chi phục vụ hoạt động của các đảng ủy mới thành lập ở địa phương; Văn bản số 15779-CV/VPTW ngày 29/6/2025 về việc hướng dẫn việc bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động của các đảng bộ xã, phường, đặc khu thành lập mới.] 

	Chế độ chi đặc thù của Thành phố

	
	Chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố; Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố; Đảng ủy các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội; các Đảng ủy xã, phường trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội

	1
	Chế độ chi xây dựng, thẩm định các văn bản trình cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy gồm nghị quyết, quy chế, quy định, đề án (Nội dung chi bao gồm: chi xây dựng kế hoạch, đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết và biên tập, chỉnh sửa đến hoàn chỉnh văn bản; soạn thảo báo cáo giải trình (nếu có), tờ trình và văn bản chỉ đạo; chi họp, hội thảo (chế độ chi thực hiện theo quy định hiện hành); chi bồi dưỡng các bộ phận văn thư, đánh máy, in ấn, nhân sao, phát hành tài liệu, bồi dưỡng cho công tác lập dự toán và quyết toán kinh phí)
	
	

	a
	Chi xây dựng văn bản
	
	

	-
	Đối với văn bản mới:
	
	

	
	Văn bản do cấp ủy quyết định ban hành
	Tối đa 15.000.000 đồng/
văn bản
	

	
	Văn bản do Ban Thường vụ cấp ủy quyết định ban hành
	Tối đa 10.000.000 đồng/
văn bản
	

	-
	Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung
	Tuỳ theo nội dung, phạm vi sửa đổi, tổng mức kinh phí tối đa bằng 50% văn bản mới
	

	b
	Chi cho công tác thẩm định văn bản (do cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định chi)
	
	

	-
	Văn bản trình cấp ủy
	Tối đa 2.500.000 đồng/
văn bản
	

	-
	Văn bản trình Ban Thường vụ cấp ủy
	Tối đa 1.500.000 đồng/
văn bản
	

	2
	Chế độ chi xây dựng một số văn bản khác trình cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy
	
	

	-
	Xây dựng chương trình làm việc toàn khoá của cấp uỷ
	Tối đa 10.000.000 đồng/chương trình
	

	-
	Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp uỷ
	Tối đa 5.000.000 đồng/chương trình
	

	-
	Xây dựng chương trình làm việc năm của cấp uỷ
	Tối đa 2.500.000 đồng/chương trình.
	

	-
	Soạn thảo chỉ thị; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết (không xây dựng đề án) của cấp uỷ
	Tối đa 1.500.000 
đồng/văn bản
	

	-
	Xây dựng báo cáo định kỳ năm của cấp uỷ
	Tối đa 5.000.000 
đồng/báo cáo
	

	-
	Xây dựng báo cáo khác: Báo cáo sơ kết, tổng kết chuyên đề thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm của cấp uỷ; Báo cáo công tác tài chính đảng hàng năm và nhiệm kỳ trình cấp uỷ
	Tối đa 3.000.000 
đồng/báo cáo
	

	3
	Chế độ chi cho các đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo quyết định của Ban Thường vụ cấp uỷ (không bao gồm các đoàn theo chương trình công tác năm của cấp ủy) (Nội dung chi bao gồm: Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát bao gồm: Kế hoạch, đề cương kiểm tra, giám sát; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát; thông báo kết luận kiểm tra, giám sát; Chi họp đoàn kiểm tra, giám sát).
	Tối đa 4.000.000 đồng/
đoàn kiểm tra, giám sát
	

	4
	Chế độ chi hội nghị
	Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị của Thành phố Hà Nội
	

	
	Đối với chi hỗ trợ tiền ăn của đại biểu và khách mời một số hội nghị được quy định như sau:
	
	

	-
	Hội nghị cấp ủy, hội nghị do Ban Thường vụ cấp uỷ triệu tập và chủ trì (không bao gồm hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ)
	
	

	
	Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố
	Tối đa 450.000 đồng/người/ngày
	

	
	Đảng ủy các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội
	Tối đa 225.000 đồng/người/ ngày
	Hỗ trợ thêm 225.000 đồng/người/ ngày

	
	Các Đảng ủy xã, phường
	Tối đa 225.000 đồng/người/ ngày
	Hỗ trợ thêm 75.000 đồng/người/ ngày

	-
	Hội nghị tổng kết năm của cấp ủy được chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu, khách mời trong thời gian hội nghị
	
	

	
	Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố
	Tối đa 300.000 đồng/người/ngày
	

	
	Đảng ủy các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội
	Tối đa 150.000 đồng/người/ ngày
	Hỗ trợ thêm 150.000 đồng/người/ ngày

	
	Các Đảng ủy xã, phường
	Tối đa 150.000 đồng/người/ ngày
	Hỗ trợ thêm 50.000 đồng/người/ ngày

	5
	Một số chế độ khác
	
	

	a
	Chế độ trang phục
	
	

	-
	Chế độ hỗ trợ tiền may trang phục mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy trực thuộc Thành ủy[footnoteRef:2], cụ thể: [2:  Riêng các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội hoặc là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố thực hiện theo chế độ của Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.] 

	

	

	
	Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố
	3.000.000 đồng/người/
nhiệm kỳ
	

	
	Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy các xã, phường
	Tối đa 1.500.000 đồng/người/ nhiệm kỳ
	Hỗ trợ thêm 1.500.000 đồng/người/nhiệm kỳ

	-
	Chế độ hỗ trợ tiền may trang phục mỗi năm cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Đảng ủy trực thuộc Thành ủy[footnoteRef:3], cụ thể làm việc tại: [3:  Không áp dụng quy định này: Cán bộ làm công tác cơ yếu, các đồng chí được hưởng chế độ trang phục mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy trực thuộc Thành ủy. ] 

	
	

	
	Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố
	500.000 đồng/người
	

	
	Đảng ủy các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội; Đảng ủy các xã, phường
	Tối đa 250.000 đồng/người /năm
	Hỗ trợ thêm 250.000 đồng/người/năm

	b
	Chế độ bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp uỷ hàng tháng
	
	

	-
	Đối với cán bộ, công chức, người lao động theo hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm việc tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố
	Tối đa 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng
	

	-
	Đối với cán bộ, công chức, người lao động theo hình thức hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm việc tại Đảng ủy các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội và Đảng ủy các xã, phường thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội
	Tối đa 0,15 mức lương cơ sở/người/tháng
	Hỗ trợ thêm 0,15 mức lương cơ sở/người/tháng

	c
	Chế độ bồi dưỡng hàng tháng đối với cán bộ, công chức làm công tác văn thư
	
	

	-
	Tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố
	0,1 mức lương cơ sở/người/tháng
	

	-
	Tại Đảng ủy các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội và các Đảng ủy xã, phường thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội
	Tối đa 0,05 mức lương cơ sở/người/tháng
	Hỗ trợ thêm 0,05 mức lương cơ sở/người/tháng

	d
	Chế độ tặng quà lưu niệm
	
	

	-
	Cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố khi nghỉ hưu.
	1.000.000 đồng/người
	

	-
	Cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Đảng ủy các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội và các Đảng ủy xã, phường thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội khi nghỉ hưu.
	Tối đa 500.000 đồng/người
	Hỗ trợ thêm 
500.000 đồng/người

	-
	Cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Đảng ủy các cơ quan Đảng Thành phố, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố khi chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị không thuộc các cơ quan, đơn vị của Đảng
	500.000 đồng/người
	

	-
	Cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Đảng ủy các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội và các Đảng ủy xã, phường thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội khi chuyển công tác đến các cơ quan, đơn vị không thuộc các cơ quan, đơn vị của Đảng
	Tối đa 250.000 đồng/người
	Hỗ trợ thêm 
250.000 đồng/người







